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Ký 
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1
Nguyễn Thị Mỹ 

Hoàng
1976 261304752

thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Quán cơm Nhật Thiện-

Bình Liêm-Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

2 Huỳnh Thị Thu Ba 1959 261250475
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh xèo - Bình 

Liêm-Phan Rí Thành
1.000.000 x

3 Cao Thị Hà 1971 260614944
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán cơm - Bình Liêm-

Phan Rí Thành
1.000.000 x

4
Tạ Thị Ánh Tường 

Vân
2004 261427407

thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán KaKa-

Phan Rí Cửa-Tuy Phong
1.000.000 x

5
Nguyễn Thị Thu 

Phụng
1977 260787825

thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn cơm 

tấm Sông Hương -

TTChợ Lầu

1.000.000 x

6 Huỳnh Anh Tuấn 2002 261421437
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caphê bến 

Sông Xưa - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

7 Huỳnh Xuân Nguyệt 2005
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caphê bến 

Sông Xưa - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

8 Hồ Thị Liên 1972 260643213
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán bánh xèo 

Mường - TTChợ Lầu
1.000.000 x

9 Nguyễn Thanh 1989 261200138
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn KaKa -

Phan Rí Cửa -huyện 

Tuy Phong

1.000.000 x
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10 Lê Văn Hiệp 2002 261424010
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caphê Chi 

Cường-Hòa Minh- huyện 

Tuy Phong

1.000.000 x

11 Phạm Thùy Khanh 2002 261421498
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán trà sửa 

Tir Tor - TT Chợ Lầu - 

Bắc Bình

1.000.000 x

12 Lê Thị Thu Nhi 1951 260193897
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

13 Huỳnh Thị Ngọc Hân 2000
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caphê 

Vườn Xưa - thôn Bình 

Long - xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

14 Đinh Thị Xuân Thảo 1988 264290178
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán KaKa-

Phan Rí Cửa-Tuy Phong
1.000.000 x

15 Nguyễn Thị Thu Thủy 1969 260536496
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Biển Hồ - 

 TTChợ Lầu-Bắc Bình
1.000.000 x

16 Nguyễn Thị Hiền 1987 260982723
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo tại Huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

17 Trần Quý Xuân 1971 260643312
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo tại Huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

18 Trần Thị Minh Tâm 1969 260544066
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo tại Huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

19 Trần Quý Anh 1993 261337299
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo tại Huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

20 Hồ Thị Phan Thiết 1981 260897275
thôn Bình Liêm, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

21 Nguyễn Thị Ánh Hoa 1974 260983211
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán xôi, bánh bèo xã 

Phan Rí Thành -Huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x
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Ký nhận
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22 Trần Thị Kim Chi 1987 261385568
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caphê Phúc 

Thịnh-Phan Rí Cửa-

huyện Tuy Phong

1.000.000 x

23 Lê Thị Tuyết Trinh 1996 261357186
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caphê king 

Coffe&Tea tại TT Chợ 

Lầu-Bắc Bình

1.000.000 x

24 Tạ Thị Tin 1977 260787682
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn Hằng 

Nga - Hòa Minh-huyện 

Tuy Phong

1.000.000 x

25 Trần Thị Kim Hồng 2003
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Capffe Bến 

Sông Xưa tại thôn Bình 

Long-Phan Rí Thành

1.000.000 x

26 Trần Văn Nhi 1996 261357142
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caphê Phúc 

Thịnh-Phan Rí Cửa-

huyện Tuy Phong

1.000.000 x

27 Huỳnh Thị Tâm 1960 260185593
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Đầu bếp quán ăn Đồi 

Dương -Phan Rí Cửa-

Huyện Tuy Phong

1.000.000 x

28 Võ Thị Tuyến 1988 261080595
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Nhân viên quán Đồng 

nghiệp -Hòa Minh - 

huyện Tuy Phong

1.000.000 x

29 Lê Thị Thúy Trung 1994 261271480
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Nhân viên quán Nhật 

My - TT Lương Sơn- 

huyện Bắc Bình

1.000.000 x

30
Nguyễn Thị Huyền 

Thư
2001

thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe Bến 

Sông Xưa - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

31 Lê Thị Thúy Hằng 1999 261536391
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe 

Không Giang - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

32 Bùi Thị Hồng Phượng 1991
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe 

Không Giang - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x
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33 Ngô Thị Bích Chi 1971
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe 

Không Giang - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

34 Nguyễn Văn Trúc 1967 260569020
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe 

Không Giang - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

35 Đặng Thị Bích Thủy 1976 260847332
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

36 Nguyễn Thị Tâm 1944 260211541
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

37 Lê Thị Xuân Doanh 1975 260787680
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

38 Đặng Thị Nay 1981 260892618
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

39 Huỳnh Thị Ngọc Mai 1970 260568368
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

40 Trương Thị Út 1957 260201278
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

41 Lê Thị Mai 1972 260643259
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

42 Trương Tuấn Kiệt 1959 260975490
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

43 Trương Thị Mai 1967 260552466
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

44 Tạ Văn Sol 1985 260193774
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo Huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x
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45 Lê Thị Yên 1963 260983220
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo Huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

46 Phan Thị Hường 1966 260542964
thôn Bình Thủy, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

47 Huỳnh Thanh Tuấn 2004
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn KaKa tại 

phan Rí Cửa- huyện Tuy 

Phong

1.000.000 x

48
Nguyễn Trần Thanh 

Thúy
1991 261200631

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn KaKa tại 

phan Rí Cửa- huyện Tuy 

Phong

1.000.000 x

49 Kiều Thanh Hiền 2005
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe Bến 

Sông Xưa - thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

50 Lê Thị Đông 1952 260212568
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán caffe tại thôn Bình 

lễ-xã Phan Rí Thành
1.000.000 x

51 Lâm Thị Bảnh 1955 260542696
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán Phở tại thôn Bình 

Lễ - xã Phan Rí Thành
1.000.000 x

52 Trần Trúc Tuyển 1989 261076771
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán lẩu bò tại thôn 

Bình lễ - xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

53 Lê Thị Phụ 1952 260236121
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán caffe tại thôn Bình 

lễ-xã Phan Rí Thành
1.000.000 x

54 Võ Thị Kim Thanh 1969 260542676
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán caffe tại thôn Bình 

lễ-xã Phan Rí Thành
1.000.000 x

55 Lê Thị Thu Trang 1965 260542868
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán phở tại phan Rí 

Cửa - huyện Tuy Phong
1.000.000 x

56 Nguyễn Văn Cảnh 2000
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe Bến 

Sông Xưa tại thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x
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57 Nguyễn Thị Hiệp 1989 261076833
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe Bến 

Sông Xưa tại thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

58 Lê Bá Chí 1960 260185169
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo tại xã 

Phan Rí Thành, huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

59 Nguyễn Thanh Hoàng 1989 261076957
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán dép tại xã Phan Rí 

Thành, huyện Bắc Bình
1.000.000 x

60 Nguyễn Thị Mượng 1956 260201481
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh căn tại thôn 

Bình Lễ-xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

61 Trần Thị Bích Phượng 1986 26093337
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phụ quán bún bò tại 

thôn Bình Lễ -xã Phan 

Rí Thành

1.000.000 x

62 Nguyễn Văn Hưởng 1952 260542578
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Nhân viên giữ xe quán 

caffe Bến Sông Xưa tại 

thôn Bình Long-xã Phan 

Rí Thành

1.000.000 x

63 Nguyễn Thanh Tâm 2005
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe Bến 

Sông Xưa tại thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

64 Lê Thị Tuyết Mai 1975 260702854
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán Bún bò tại thôn 

Bình Lễ-xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

65 Đào Thị Thành 1972 260642162
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán đồ chơi trẻ em tại 

thôn Bình Lễ - xã Phan 

Rí Thành

1.000.000 x

66 Lê Thị Dẻo 1977 260787946
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Bán Cơm tại thôn Bình 

Liêm - xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

67 Nguyễn Thị Bé 1983 260983518
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán cá viên chiên tại 

xã Chí công - huyện 

Tuy Phong

1.000.000 x
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(ghi rõ họ và tên)

Công việc chính 

trước khi mất việc 

làm

Nơi làm việc
Số tiền hỗ trợ

 ( đồng )

Năm sinh

Số CMND/ 

thẻ căn cước 

công dân

   Nơi ở hiện tại
Hình Thức chi 

trả

68
Nguyễn Hoàng 

Phương
1982

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán cơm Hải 

Đăng tại thôn Bình Long-

xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

69 Châu Thị Ánh Lệ 1970 260544037
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bành cuốn tại thôn 

Bình Lễ-xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

70 Nguyễn Đào 1958 260236126
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán kẹo bông gòn tại 

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình

1.000.000 x

71 Trần Thị Bình 1975 260702664
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán cơm tại thhôn Bình 

Lễ, xã Phan Rí Thành
1.000.000 x

72 Hoàng Thị Kim Huệ 1986
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Nhân viên nhà nghỉ Vy 

Vy tại thôn Bình Long - 

xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

73
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
1992

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Nhân viên nhà nghỉ Xuân 

Như tại TT Chợ Lầu-

huyện Bắc Bình

1.000.000 x

74 Nguyễn Thị Bé 1965 260542477
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Nhân viên nhà nghỉ Bảo 

Long tại thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành 

1.000.000 x

75 Hồ Thị Thanh Xuân 1961 260201731
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn Mì 

Quảng Hạng - thôn Bình 

Long - xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

76 Đinh Thị Vân 1969 260542822
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn ka Ka 

tại phan Rí Cửa - huyện 

Tuy Phong

1.000.000 x

77 Lê Thị Thu Hoa 1969 260542987
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn ka Ka 

tại phan Rí Cửa - huyện 

Tuy Phong

1.000.000 x

78 Vòng Thị Kim Chi 1998 261419161
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe ở 

TT chợ Lầu-huyện Bắc 

Bình

1.000.000 x

79 Tạ Ngọc Minh 1992 261200056
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn Đồ 

Dương tại TT phan Rí 

Cửa-huyện Tuy Phong

1.000.000 x
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80 Nguyễn Hoài Vũ 1992 261356543
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn ka Ka 

tại phan Rí Cửa - huyện 

Tuy Phong

1.000.000 x

81 Nguyễn Thị Mười 1984 260983389
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn tại xã 

Hòa Phú-huyện Tuy 

Phong

1.000.000 x

82 Phạm Thị Ngọc Bích 1978 260813865
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn Tám 

Cảnh tại xã Hòa Minh-

huyện Tuy Phong

1.000.000 x

83 Trần Thị Trinh 1968 260552612
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn Tám 

Cảnh tại xã Hòa Minh-

huyện Tuy Phong

1.000.000 x

84 Lê Thị Thanh Loan 1976 260983354
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phcụ vụ quán ăn Nhật My 

tại TT lương sơn - huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

85
Nguyễn Thái Nhật 

Trương
2002 261421493

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quánCaffe Phố 

Biển ở TTphan Rí Cửa - 

huyện Tuy Phong

1.000.000 x

86
Nguyễn Thị Kim 

Hồng
1969 260656371

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán cơm Hải 

Đăng ở thôn Bình Long-

xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

87 Vũ Hoài Hậu 2005
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn Đồ 

Dương tại TT phan Rí 

Cửa-huyện Tuy Phong

1.000.000 x

88 Nguyễn Hữu Tân 1958 260897648
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

89 Lê Thị Thuận 1958 260192863
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

90 Lê Thị Mỹ Hương 1978 260855524
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

91 Nguyễn Thành Tâm 1977 260787964
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x
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92 Trần Thị Thảo 1969 260897695
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

93 Lê Thị Phương 1972 260643367
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán đồ chơi trẻ em tại 

xã Phan Rí Thành-

huyện Bắc Bình

1.000.000 x

94
Nguyễn Thị Kim 

Phượng
1980 260855526

thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán cơm trước Trường 

tiểu học PRT 2
1.000.000 x

95 Trần Thị Yến 1960 260211102
thôn Bình Lễ, xã 

Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán cơm rượm tại Chợ 

Phan Rí Thành - huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

96 Nguyễn Thị Xuân Lan 1967 260542994
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phụ bếp quán ăn Tám 

Cảnh - Hòa Minh - Tuy 

Phong

1.000.000 x

97 Trần Thị Minh Khuê 1995 261263987
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán ăn ở Hòa 

Minh - huyện Tuy 

Phong

1.000.000 x

98 Dư Thị Kim Hương 1987
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Giúp việc nhà nghỉ Tuấn 

Tú thôn Bình Long - xã 

Phan Rí Thành

1.000.000 x

99 Võ Trung 1960 260201998
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Giúp việc nhà nghỉ Vy 

VYthôn Bình Long - xã 

Phan Rí Thành

1.000.000 x

100 Lê Thị Xuân Lan 1981 260897685
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán nước mía tại Phan 

Rí Thành-huyện Bắc 

Bình

1.000.000 x

101 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1983 260983343
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán Mì quảng ở thôn 

Bình Long, xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

102 Võ Thị Lắm 1974 260702454
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán Cơm thôn Bình 

Long - xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

103 Lê Thị Xuân Ánh 2001
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe 

Không Giang - thôn Bình 

Long- xã Phan Rí Thành

1.000.000 x
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104 Trần Bình Hòa 1960 260212827
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán Caffe thôn Bình 

Long-xã Phan Rí Thành
1.000.000 x

105 Lê Thị Kim Linh 1996 261355774
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực Lưu trú

Giúp việc nhà nghỉ An 

Viên thôn Bình Long - xã 

Phan Rí Thành

1.000.000 x

106
Nguyễn Bình Phương 

Uyên
1994 260344078

thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe Vườn 

Xưa - thôn Bình Long-xã 

Phan Rí Thành

1.000.000 x

107 Trần Minh Hoàng 2004
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe Cát 

Trắng tại thôn Bình Long- 

xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

108 Huỳnh thị Tám 1968 260544078
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán MyHouse 

tại TT Chợ Lầu-huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

109
Nguyễn Thị Thanh 

Hải
1976 260544078

thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phụ bán quán phở Trần 

Tuyền thôn  Bình Long - 

xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

110 Võ Thị cúc 1965 260264430
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán cơm sáng ở thôn 

Bình Long- xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

111 Nguyễn Thị Mến 1988 261069100
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh mì tại thôn 

Bình Long-xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

112 Phan Thị Hải 1977 260787985
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh mì tại thôn 

Bình Long-xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

113 Nguyễn Thị Hiền 1979 260983343
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán nhậu Huy 

Hoàng tại thôn Bình Long 

- xã Phan Rí Thành

1.000.000 x

114 Võ Thị Minh Thi 1996 261355769
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ nhà hàng ẩm 

thực tại Phan Rí Cửa-

Tuy Phong

1.000.000 x

115 Trần Thị Mai Lành 2002 261423151
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán caffe Phúc 

Thịnh Phan Rí Cửa- 

huyện Tuy Phong

1.000.000 x
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116 Trần Thị Minh Tuyền 1984 261366587
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

phục vụ quán ăn Tám 

Cảnh Hòa Minh - 

huyện Tuy Phong

1.000.000 x

117 Phạm Thị Thanh Thảo 1993 261263984
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực lưu trú

Giúp việc nhà nghỉ An 

Viên thôn Bình Long - xã 

Phan Rí Thành

1.000.000 x

118 Võ Thị Hồng Mai 1972 211402694
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

119 Nguyễn Thị Loan 1959 260201008
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

120 Trần Thị Minh Hường 1967 260544067
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán quần áo tại xã 

Phan Rí Thành, huyện 

Bắc Bình

1.000.000 x

121 Đặng Thị Hiền 1977 261330095
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán Bánh mì tại Bình 

Long-xã Phan Rí Thành
1.000.000 x

122 Lương Minh Tấn 1967 260543355
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Tự làm trong lĩnh 

vực ăn uống

Bán bánh hỏi tại thôn 

Bình Long, xã Phan Rí 

Thành

1.000.000 x

123 Huỳnh Thị Bích Hải 1996 261250758
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành

Làm việc tại hộ 

kinh doanh trong 

lĩnh vực ăn uống

Phục vụ quán Caffe Vườn 

Xưa, Bình Long -xã Phan 

Rí Thành

1.000.000 x

124 Võ Thị Lượm 1964 260542664
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

125 Nguyễn Thị Tuyết 1969 260542158
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

126 Nguyễn Thị Tuyết 1972 260643009
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

127 Võ Thị Hốt 1967 260640970
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x
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128 Lê Thị Bé 1974 260702458
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

129 Nguyễn Thị Bê 1971 260643004
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

130 Lê Văn Dũng 1968 260644129
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

131 Trần Thị Thanh Như 1980 260849265
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

132 Mai Thị Hương 1963 260201825
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Thu gom phế liệu

xã Phan Rí Thành, 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

133 Trần Văn Trúc 1965 260450362
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán kem, so đa tại 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

134
Trần Thị Minh 

Phượng
1970 260702456

thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán Gầy, dép tại huyện 

Bắc Bình
1.000.000 x

135 Trần Thị Minh Lan 1976 260855968
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bná xon, chén, đủa tại 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

136 Trần Thị Minh Hiền 1984 260983716
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán Ga, gối, nệm 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

137 Huỳnh Thị Hồng 1976 260549736
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán mùng, mềm tại 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

138 Nguyễn Thị Thanh Hà 1978 260818216
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán ly, chén, đủa tại 

huyện Bắc Bình
1.000.000 x

139
Nguyễn Thị Phương 

Hồng
1945 260212996

thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán Dép tại huyện Bắc 

Bình
1.000.000 x
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140 Nguyễn Thị Ba 1983 260983082
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán Dép tại huyện Bắc 

Bình
1.000.000 x

141 Võ Thị Nhung 1962 261423193
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán bắp xào tại Phan 

Rí Cửa -huyện Tuy 

Phong

1.000.000 x

142 Nguyễn Hữu Bình 1974 260818067
thôn Bình Long, 

xã Phan Rí Thành
Bán hàng rong

Bán bắp xào tại Phan 

Rí Cửa -huyện Tuy 

Phong

1.000.000 x

142.000.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 142 người; Số tiền: 142.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi hai triệu đồng./.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Tổng cộng: 142 người

Nguyễn Đức Hòa
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